
Ca Nhóm thi Thời gian

1 Dung sai-KT đo 2 ThS Lâm Diệp Kha Tùng

07CKC

07CKT

07OTC

27/11/2014 Ca 4 Từ 15g30 Hội trường B Q12

2 Kế toán ngân hàng 2 ThS Nguyễn Xuân Nhật
06KTC

nhóm 1
27/11/2014 Ca 3 STT 1->70 Từ 13g30 Hội trường B Q12 DS nhóm dán trước phòng thi

3 Kế toán ngân hàng 2 ThS Nguyễn Xuân Nhật
06KTC

nhóm 2
27/11/2014 Ca 3 STT 71->hết Từ 13g30 Curie 8 Q12 DS nhóm dán trước phòng thi

4 Sinh học di truyền 3 ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung 08ĐD2C 27/11/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

5 Sinh học di truyền 3 ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung 08ĐD1C 27/11/2014 Ca 1 Từ 7g30 Hội trường B Q12

6
Thị trường chứng 

khoán
2 CH Nguyễn Thanh Toàn 07QT2C 28/11/2014 Ca 1 Từ 7g30 Curie 9 Q12

7
Thị trường chứng 

khoán
2 CH Nguyễn Thanh Toàn

07KTC

07KTN

07KTT

07TCC

28/11/2014 Ca 2 Từ 9g30 Curie 9 Q12

8

Tin học chuyên 

ngành Ô tô 

(autocad)

4 ThS Đỗ Thị Phương Khanh 07OTC 28/11/2014 Ca 1 Từ 7g30 Curie 6 Q12 Thi vào bữa cuối trên lớp

9 Sinh học di truyền 3 ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung 08ĐD3C 28/11/2014 Ca 3 Từ 13g30 Hội trường B Q12

10 Marketing căn bản 2 ThS Nguyễn Thu Thảo

08QT1C

08KTC - PN

08TCC - PN

29/11/2014 Ca 3 Từ 13g30 Hội trường B Q12

11 Marketing căn bản 2 ThS Nguyễn Thu Thảo 07TATMC 29/11/2014 Ca 3 Từ 13g30 Curie 8 Q12

12 Marketing căn bản 2 ThS Nguyễn Thu Thảo 07TAGDC 29/11/2014 Ca 4 Từ 15g30 Curie 8 Q12

13 Kỹ năng giao tiếp 2 ThS Huỳnh Anh Bình
08CKC

nhóm 1
29/11/2014 Ca 1 STT 1->50 Từ 7g30 Curie 8 Q12

14 Kỹ năng giao tiếp 2 ThS Huỳnh Anh Bình

08CKC

nhóm 2

08XDC

29/11/2014 Ca 2
08CKC

STT 51->hết
Từ 9g30 Curie 8 Q12

15 Kỹ năng giao tiếp 2 ThS Huỳnh Anh Bình 08OT1C 29/11/2014 Ca 1 Từ 7g30 Hội trường B Q12

16 Kỹ năng giao tiếp 2 ThS Huỳnh Anh Bình 08OT2C 29/11/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

17
Speaking 1 (Kỹ 

năng nói 1)
2 Th.S Nguyễn Thị Kim Cương 08TA1C 01/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Einstein 9 Q12

18 Kinh tế lượng 3 CN Dương Anh Vũ 07QT1C 01/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 34 QPN
chia làm nhiều nhóm thi cả 

ngày, thi ở CS Phú Nhuận

19 Kinh tế lượng 3 CN Dương Anh Vũ 07QT1C 01/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 34 QPN
chia làm nhiều nhóm thi cả 

ngày, thi ở CS Phú Nhuận

20 Kinh tế lượng 3 CN Dương Anh Vũ 07QT1C 01/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 34 QPN
chia làm nhiều nhóm thi cả 

ngày, thi ở CS Phú Nhuận

21 Kinh tế lượng 3 CN Dương Anh Vũ 07QT1C 01/12/2014 Ca 4 Từ 15g30 34 QPN
chia làm nhiều nhóm thi cả 

ngày, thi ở CS Phú Nhuận

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I 2014 - 2015 (ĐỢT 2) 

STT TÊN MÔN TC GIẢNG VIÊN LỚP

THỜI GIAN THI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

GHI CHÚNGÀY THI PHÒNG THI CS THI
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Ca Nhóm thi Thời gian

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I 2014 - 2015 (ĐỢT 2) 

STT TÊN MÔN TC GIẢNG VIÊN LỚP

THỜI GIAN THI

GHI CHÚNGÀY THI PHÒNG THI CS THI

22
Vật lí đại cương 

và lí sinh
2 ThS Bùi Đức Ánh 08ĐD3C 01/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

23
Vật lí đại cương 

và lí sinh
2 ThS Bùi Đức Ánh 08ĐD1C 01/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Hội trường B Q12

24
Listening 3 (Kỹ 

năng nghe 3)
3 ThS Phan Anh/ Mr. CHRIS 07TAGDC 01/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Einstein 11 Q12

25

Business English 1 

(Anh văn Kinh 

doanh 1)

3 ThS Yên Khải Ngọc Thi 07TATMC 01/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Descartes 8 Q12

26 Anh văn 3 3 ThS Nguyễn Thị Linh Ân 07ĐDC 01/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Einstein 11 Q12

27
Vật lí đại cương 

và lí sinh
2 ThS Bùi Đức Ánh 08ĐD2C 02/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Curie 9 Q12

28
Speaking 3 (Kỹ 

năng nói 3)
3 CN Châu Nguyên Thảo 07TAGDC 02/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Curie 7 Q12

29

British-American 

literature

(Văn học Anh-Mỹ)

3 ThS Tô Thị Ngọc Thanh 06TAGDC 02/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Curie 8 Q12

30 Anh văn 2 3 ThS Phan Anh
07ĐTC

07ĐTT
02/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Einstein 11 Q12

31
Mô phỏng hệ 

thống kế toán
2 CH Nguyễn Thanh Thiện

06KTC

nhóm 2
02/12/2014 Ca 1 STT 71->hết Từ 7g30 Curie 8 Q12 DS nhóm dán trước phòng thi

32
Mô phỏng hệ 

thống kế toán
2 CH Nguyễn Thanh Thiện

06KTC

nhóm 1
02/12/2014 Ca 1 STT 1->70 Từ 7g30 Curie 9 Q12 DS nhóm dán trước phòng thi

33
Speaking 1 (Kỹ 

năng nói 1)
2 Th.S Phan Anh/ Chris 08TA3C 03/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Einstein 11 Q12

34 Marketing căn bản 3 ThS Nguyễn Thu Thảo 06TCC 03/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

35

Business 

Correspondence 

(Anh văn văn thư)

3 ThS Nguyễn Linh Ân 07TATMC 03/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Descartes 8 Q12

36

Business 

Translation 2 

(Luyện dịch 

thương mại 2)

3 ThS Nguyễn Linh Ân 06TATMC 03/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Curie 7 Q12

37 Anh văn 2 3 ThS Đoàn Thị Diễm Chinh 07OTC 03/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Descartes 7 Q12

38 Khí cụ điện 2 KS Trần Thị Lệ

06ĐTC

07ĐTC

07ĐTT

04/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Einstein 7 Q12

39

Business 

Communications 

1 (kỹ năng nghe 

nói trong thương 

mại 1)

3 ThS Đoàn Thị Diễm Chinh 07TATMC 04/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Descartes 8 Q12

40
Thẩm định tín 

dụng
3 CH Ngô Sỹ Nam 06TCC 04/12/2014 Ca 4 Từ 15g30 Hội trường B Q12

41 Kỹ năng bán hàng 3 CH Nguyễn Thanh Toàn 06QT1C 04/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Hội trường B Q12
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Ca Nhóm thi Thời gian

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I 2014 - 2015 (ĐỢT 2) 

STT TÊN MÔN TC GIẢNG VIÊN LỚP

THỜI GIAN THI

GHI CHÚNGÀY THI PHÒNG THI CS THI

42 Kỹ năng bán hàng 3 CH Nguyễn Thanh Toàn 06QT2C 04/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

43 Anh văn 3 3 CN Huỳnh Uyên Thảo 07VPC 04/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Descartes 7 Q12

44
Speaking 1 (Kỹ 

năng nói 1)
2

Th.S Nguyễn Thị Linh Ân/ 

Chris
08TA2C 05/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Einstein 9 Q12

45
Đầu tư tài chính 

thực hành
3 CH Nguyễn Thanh Toàn 06TCC 05/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Hội trường B Q12

46
Luật Doanh 

nghiệp, Lao động
2 ThS Trần Thị Tuyết Oanh 08VPC 05/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

47

Practical English 

Phonetics 2 (Ngữ 

âm thực hành 2)

3
ThS Nguyễn Hoàng Yến 

Phương/CHRIS
07TAGDC 05/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Descartes 7 Q12

48

Practical English 

Phonetics 2 (Ngữ 

âm thực hành 2)

3 ThS  Nguyễn  Thị  Ngọc Huệ 07TATMC 05/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Descartes 8 Q12

49 Anh văn 3 3 ThS Đoàn Thị Diễm Chinh

07KTC

07KTT

07KTN

05/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Descartes 7 Q12

50 Marketing căn bản 2 ThS Nguyễn Thu Thảo
08QT2C

nhóm 1
06/12/2014 Ca 3 STT 1->70 Từ 13g30 Hội trường B Q12

51 Marketing căn bản 2 ThS Nguyễn Thu Thảo
08QT2C

nhóm 2
06/12/2014 Ca 4 STT 71->hết Từ 15g30 Hội trường B Q12

52
Dinh dưỡng và tiết 

chế
3 ThS Hồ Thị Nga 07ĐDC 06/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Einstein 11 Q12

53 Toán cao cấp 1 3 ThS Bùi Đức Nam
08CKC

nhóm 1
06/12/2014 Ca 2 STT 1->60 Từ 9g30 Hội trường B Q12 DS nhóm dán trước phòng thi

54 Toán cao cấp 1 3 ThS Bùi Đức Nam

08CKC

nhóm 2

08XDC

06/12/2014 Ca 2
08CKC

STT 61->hết
Từ 9g30 Curie 8 Q12 DS nhóm dán trước phòng thi

55

Chăm sóc SK 

người lớn - bệnh 

nội khoa

2 ThS Hồ Thị Nga 07ĐDC 06/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Einstein 11 Q12

56
Reading 3 (Đọc 

Hiểu 3)
3 ThS Nguyễn Anh Vũ 07TAGDC 06/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Descartes 8 Q12

57 Marketing căn bản 2 ThS Nguyễn Thu Thảo
08QT3C

nhóm 1
08/12/2014 Ca 3 STT 1->65 Từ 13g30 Hội trường B Q12

58 Marketing căn bản 2 ThS Nguyễn Thu Thảo
08QT3C

nhóm 2
08/12/2014 Ca 4 STT 66->hết Từ 15g30 Hội trường B Q12

59 Kỹ năng giao tiếp 2 Thầy Nguyễn Huy Cường 08QT1C 08/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Hội trường B Q12

60 Kỹ năng giao tiếp 2 Thầy Nguyễn Huy Cường

08TA1C

08ĐHC - PN

08THC - PN

08MMTC - PN

08/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

61
Lập kế hoạch kinh 

doanh
3 ThS Nguyễn Bá Nghị 06QT1C 09/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Hội trường B Q12
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Ca Nhóm thi Thời gian

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I 2014 - 2015 (ĐỢT 2) 

STT TÊN MÔN TC GIẢNG VIÊN LỚP

THỜI GIAN THI

GHI CHÚNGÀY THI PHÒNG THI CS THI

62
Lập kế hoạch kinh 

doanh
3 ThS Nguyễn Bá Nghị 06QT2C 09/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

63
Marketing ngân 

hàng
2 ThS Phạm Thị Như Đăng

06TCC

nhóm 1
09/12/2014 Ca 1 STT 1->50 Từ 7g30 Curie 9 Q12

64
Marketing ngân 

hàng
2 ThS Phạm Thị Như Đăng

06TCC

nhóm 2
09/12/2014 Ca 1 STT 51->hết Từ 7g30 Curie 8 Q12

65
Đường lối CM 

ĐCS Việt Nam
3 CN Nguyễn Đình Tứ 07TATMC 09/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Curie 8 Q12

66
Đường lối CM 

ĐCS Việt Nam
3 CN Nguyễn Đình Tứ

07TCC

07TAGDC
09/12/2014 Ca 4 Từ 15g30 Curie 8 Q12

67
Đường lối CM 

ĐCS Việt Nam
3 CN Nguyễn Đình Tứ 07QT2C 09/12/2014 Ca 4 Từ 15g30 Curie 9 Q12

68
Đường lối CM 

ĐCS VN
3 CN Nguyễn Đình Tứ 07QT1C 09/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Curie 9 Q12

69
Công Nghệ Chế 

Tạo Máy
3 ThS Nguyễn Tam Cương 06CKC 10/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Descartes 2 Q12

70
Mạng và cung cấp 

điện
4 ThS Phạm Quốc Tiến

06ĐTC

07ĐTC

07ĐTT

10/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Curie 7 Q12

71 Thuế 3 CH Nguyễn Thanh Thiện
07QT2C

nhóm 1
10/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Curie 9 Q12

72 Thuế 3 CH Nguyễn Thanh Thiện

07QT2C

nhóm 2

07TCC

10/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Curie 8 Q12

73 Thuế 3 CH Nguyễn Thanh Thiện 07QT1C 10/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Hội trường B Q12

74 Kỹ năng giao tiếp 2 Nguyễn Huy Cường 08KTC 11/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Hội trường B Q12

75 Kỹ năng giao tiếp 2 Nguyễn Huy Cường
08TA2C

08TA3C
11/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

76 Kỹ năng giao tiếp 2 Nguyễn Huy Cường 08VPC 11/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Hội trường B Q12

77 Lý thuyết ô tô 4 CH Hoàng Phúc Bảo 06OTC 11/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Curie 8 Q12

78
Pháp luật đại 

cương
2 Phạm Thị Quỳnh Chi

07ĐHC

08ĐHC

nhóm 1

12/12/2014 Ca 3
08ĐHC

STT 1->40
Từ 13g30 Curie 9 Q12

79
Pháp luật đại 

cương
2 Phạm Thị Quỳnh Chi

08ĐHC

nhóm 2

08THC

12/12/2014 Ca 4
08ĐHC

STT 41->hết
Từ 15g30 Curie 9 Q12

80
Chuyên đề cung 

cấp điện
2 ThS Phạm Quốc Tiến 06ĐTC 12/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Curie 7 Q12

81 Kế toán quản trị 3 TS Phạm Ngọc Toàn
06KTC

nhóm 1
12/12/2014 Ca 2 STT 1->70 Từ 9g30 Hội trường B Q12 DS nhóm dán trước phòng thi

82 Kế toán quản trị 3 TS Phạm Ngọc Toàn
06KTC

nhóm 2
12/12/2014 Ca 2 STT 71->hết Từ 9g30 Curie 8 Q12 DS nhóm dán trước phòng thi

83 Toán cao cấp 2 4 ThS Bùi Đức Nam
07MMTC

07THC
12/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Curie 7 Q12

84
Vật lí đại cương 

và lí sinh
2 ThS Bùi Đức Ánh 07ĐDC 12/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Einstein 11 Q12
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Ca Nhóm thi Thời gian

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I 2014 - 2015 (ĐỢT 2) 

STT TÊN MÔN TC GIẢNG VIÊN LỚP

THỜI GIAN THI

GHI CHÚNGÀY THI PHÒNG THI CS THI

85

Lịch sử tổ chức cơ 

quan Nhà nước 

VN từ 1945 tới nay

3 ThS Đoàn Hùng Vũ Hưng 07VPC 13/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Hội trường B Q12

86

Lịch sử tổ chức cơ 

quan Nhà nước 

VN từ 1945 tới nay

3 ThS Đoàn Hùng Vũ Hưng 08VPC 13/12/2014 Ca 4 Từ 15g30 Hội trường B Q12

87
Nhập môn lập 

trình
3 Th.S Nguyễn Minh Trường

08THC

08ĐHC - PN

08MMTC - PN

13/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

88
Nhập môn lập 

trình
2 ThS Nguyễn Minh Trường 08THC 13/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Hội trường B Q12

89 Quản trị học 3 TS Hồ Thiện Thông Minh
08QT2C

nhóm 1
15/12/2014 Ca 1 STT 1->75 Từ 7g30 Hội trường B Q12

90 Quản trị học 3 TS Hồ Thiện Thông Minh
08QT2C

nhóm 2
15/12/2014 Ca 2 STT 76->hết Từ 9g30 Hội trường B Q12

91 Quản trị học 3 TS Hồ Thiện Thông Minh
08QT3C

nhóm 1
15/12/2014 Ca 3 STT 1->65 Từ 13g30 Hội trường B Q12

92 Quản trị học 3 TS Hồ Thiện Thông Minh
08QT3C

nhóm 2
15/12/2014 Ca 4 STT 66->hết Từ 15g30 Hội trường B Q12

93
Grammar 1 (Ngữ 

pháp 1)
3 ThS  Đoàn Thi Diễm Chinh 08TA2C 15/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Descartes 7 Q12

94
Dịch tễ và các 

bệnh truyền nhiễm
2 ThS Mai Thị Thúy 07ĐDC 16/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Einstein 11 Q12

95 Cơ học lý thuyết 3 ThS Phạm Văn Ngân
08CKC

nhóm 1
16/12/2014 Ca 2 STT 1->63 Từ 9g30 Curie 9 Q12

96 Cơ học lý thuyết 3 ThS Phạm Văn Ngân

08CKC

nhóm 2

08XDC

16/12/2014 Ca 2
08CKC

STT 64->hết
Từ 9g30 Curie 8 Q12

97
Hệ thống văn bản 

pháp quy kế toán
2 CH Nguyễn Thanh Thiện

07KTC

07KTT

07KTN

16/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Curie 7 Q12

98
Listening 1 

(Kỹ năng nghe 1)
3 Th.S Vũ Thụy An/ Mr. Chris 08TA3C 16/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Descartes 8 Q12

99
Listening 1 

(Kỹ năng nghe 1)
3 Th.S Vũ Thụy An/ Mr. Chris 08TA4C 16/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Einstein 8 Q12

100 An Toàn Lao Động 2 ThS Nguyễn Thanh Tú
08CKC

nhóm 1
17/12/2014 Ca 1 STT 1->50 Từ 7g30 Curie 9 Q12

101 An Toàn Lao Động 2 ThS Nguyễn Thanh Tú
08CKC

nhóm 2
17/12/2014 Ca 2 STT 51->hết Từ 9g30 Curie 9 Q12

102 An Toàn Lao Động 2 ThS Nguyễn Thanh Tú 08OT1C 17/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Hội trường B Q12

103 An Toàn Lao Động 2 ThS Nguyễn Thanh Tú 08OT2C 17/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

104
Listening 1 

(Kỹ năng nghe 1)
3 Th.S Vũ Thụy An/ Mr. Chris 08TA2C 17/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Einstein 11 Q12
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Ca Nhóm thi Thời gian

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I 2014 - 2015 (ĐỢT 2) 

STT TÊN MÔN TC GIẢNG VIÊN LỚP

THỜI GIAN THI

GHI CHÚNGÀY THI PHÒNG THI CS THI

105
Grammar 1 (Ngữ 

pháp 1)
3 ThS  Đoàn Thi Diễm Chinh 08TA4C 17/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Einstein 7 Q12

106 Quản trị học 3 TS Hồ Thiện Thông Minh 08QT1C 18/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Hội trường B Q12 DS nhóm dán trước phòng thi

107 Quản trị học 3 TS Hồ Thiện Thông Minh

08THC - PN

08ĐHC - PN

08MMTC - PN

18/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Curie 8 Q12 DS nhóm dán trước phòng thi

108
Phân tích báo cáo 

tài chính
2 ThS Phan Thị Hằng Nga

06KTC

nhóm 2
18/12/2014 Ca 1 STT 71->hết Từ 7g30 Curie 7 Q12

109
Phân tích báo cáo 

tài chính
2 ThS Phan Thị Hằng Nga

06KTC

nhóm 1
18/12/2014 Ca 1 STT 1->70 Từ 7g30 Curie 9 Q12

110
Listening 1 (Kỹ 

năng nghe 1)
3

Th.S Nguyễn Thị Kim Cương/ 

Mr Chris
08TA1C 18/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Curie 7 Q12

111 Dung sai-KT đo 2 ThS Lâm Diệp Kha Tùng 08CKC 18/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

112 Kiến trúc máy tính 3 ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08MMTC

nhóm 1
19/12/2014 Ca 2 STT 1->40 Từ 9g30 Curie 8 Q12

113 Kiến trúc máy tính 3 ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh

08MMTC

nhóm 2

08THC

19/12/2014 Ca 2
08MMTC

STT 41->hết
Từ 9g30 Hội trường B Q12

114
Pháp luật và tổ 

chức y tế
2 TS Tô Gia Kiên 07ĐDC 19/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Curie 8 Q12

115
Grammar 1 (Ngữ 

Pháp 1)
3 Th.S Trần Kim Thủy 08TA1C 19/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Curie 7 Q12

116
Grammar 1 (Ngữ 

pháp 1)
3 ThS  Đoàn Thi Diễm Chinh 08TA3C 19/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Einstein 11 Q12

117

Luật CK và luật 

các tổ chức tín 

dụng

2
Th.S Nguyễn Thành Chung

Th.S Nguyễn Tiến Dũng
06TCC 20/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Hội trường B Q12

118
Quản trị mạng 

MS Windows
4 CH  Nguyễn Thanh Bình 07MMTC 20/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Curie 8 Q12

thi trắc nghiệm tên giấy bình 

thường.

119
Speaking 1 (Kỹ 

năng nói 1)
2

Th.S Nguyễn Thị Linh Ân/ 

Chris
08TA4C 20/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Einstein 9 Q12

120 Kinh tế lượng 3 CN Dương Anh Vũ
07QT2C

07TCC
22/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Curie 5 Q12

chia nhóm để thi thực hành 

phòng máy. GV sẽ chia nhóm 

sau

121 Kinh tế lượng 3 CN Dương Anh Vũ
07QT2C

07TCC
22/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Curie 5 Q12

chia nhóm để thi thực hành 

phòng máy. GV sẽ chia nhóm 

sau

122 Kinh tế lượng 3 CN Dương Anh Vũ
07QT2C

07TCC
22/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Curie 1 Q12

chia nhóm để thi thực hành 

phòng máy. GV sẽ chia nhóm 

sau

123 Kinh tế lượng 3 CN Dương Anh Vũ
07QT2C

07TCC
22/12/2014 Ca 4 Từ 15g30 Curie 1 Q12

chia nhóm để thi thực hành 

phòng máy. GV sẽ chia nhóm 

sau

124 Động cơ đốt trong 4 ThS Võ Đắc Thịnh 08OT1C 22/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

125 Động cơ đốt trong 4 CH Hoàng Phúc Bảo 08OT2C 22/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Hội trường B Q12

126
Công Nghệ 

CAD/CAM
3 ThS Đỗ Thị Phương Khanh 06CKC 22/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Curie 1 Q12

thi tại phòng máy vào bữa 

cuối môn học
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Ca Nhóm thi Thời gian

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I 2014 - 2015 (ĐỢT 2) 

STT TÊN MÔN TC GIẢNG VIÊN LỚP

THỜI GIAN THI

GHI CHÚNGÀY THI PHÒNG THI CS THI

127 Kinh tế vi mô 3 TS Lê Ngọc Uyển
08QT3C

nhóm 1
22/12/2014 Ca 3 STT 1->60 Từ 13g30 Hội trường B Q12

128 Kinh tế vi mô 3 TS Lê Ngọc Uyển
08QT3C

nhóm 2
22/12/2014 Ca 4 STT 61->hết Từ 15g30 Hội trường B Q12

129

English Teaching 

Methodology 2

(Phương Pháp 

Giảng Dạy 2)

4 ThS Phan Anh 06TAGDC 22/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Curie 7 Q12

130 Anh văn 1 4 ThS Nguyễn Thị Kim Cương

07ĐHC

07THC

07MMTC

22/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Descartes 8 Q12

131 Kinh tế vi mô 3 TS Lê Ngọc Uyển 08QT1C 23/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Hội trường B Q12

132 Quản trị NHTM 3 ThS Phạm Thị Như Đăng
06TCC

nhóm 1
23/12/2014 Ca 3 STT 1->40 Từ 13g30 Curie 8 Q12

133 Quản trị NHTM 3 ThS Phạm Thị Như Đăng
06TCC

nhóm 2
23/12/2014 Ca 3 STT 41->hết Từ 13g30 Curie 9 Q12

134
Pháp luật đại 

cương
2 Th.S Trần Thị Tuyết Oanh

08ĐHC - PN

08QT1C

nhóm 1

24/12/2014 Ca 3
08QT1C

STT 1->35
Từ 13g30 Curie 9 Q12

135
Pháp luật đại 

cương
2 Th.S Trần Thị Tuyết Oanh

08QT1C

nhóm 2
24/12/2014 Ca 4

08QT1C

STT 36->hết
Từ 15g30 Curie 9 Q12

136

Basic writing ( 

viết tiếng Anh căn 

bản) 

4 ThS Nguyễn Thị Kim Cương 07TAGDC 24/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Descartes 7 Q12

137 Kinh tế vi mô 3 TS Lê Ngọc Uyển
08QT2C

nhóm 1
25/12/2014 Ca 3 STT 1->70 Từ 13g30 Hội trường B Q12

138 Kinh tế vi mô 3 TS Lê Ngọc Uyển
08QT2C

nhóm 2
25/12/2014 Ca 4 STT 71->hết Từ 15g30 Hội trường B Q12

139
Thống kê trong 

kinh doanh
4 CN Vũ Quang Vĩnh

07KTC

07KTT

07KTN

07TCC

25/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Hội trường B Q12 Thi lý thuyết

140

Advanced 

Business English 

(Anh văn kinh 

doanh nâng cao )

4 ThS Vũ Thụy An 06TATMC 25/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Curie 8 Q12

141
Nghiệp vụ hành 

chính VP
2 CH Lê Đức Hiền 06TATMC 25/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Curie 8 Q12

142
Nghiệp vụ hành 

chính VP
2 CH Lê Đức Hiền 06TAGDC 25/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Curie 9 Q12

143
Nghiệp vụ Thanh 

toán quốc tế
3 TS Phạm Văn Tài 06QT2C 26/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Curie 9 Q12

144
Nghiệp vụ Thanh 

toán quốc tế
3 TS Phạm Văn Tài 06QT1C 26/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

145

Basic writing ( 

viết tiếng Anh căn 

bản)

4 ThS Nguyễn Linh Ân 07TATMC 26/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Descartes 8 Q12
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Ca Nhóm thi Thời gian

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I 2014 - 2015 (ĐỢT 2) 

STT TÊN MÔN TC GIẢNG VIÊN LỚP

THỜI GIAN THI

GHI CHÚNGÀY THI PHÒNG THI CS THI

146
Hướng dẫn thực 

tập sư phạm
4 ThS Phan Anh 06TAGDC 26/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Curie 8 Q12

147
Thị trường tài 

chính
3 CH Lại Quý Văn

06KTC

nhóm 2
27/12/2014 Ca 1 STT 71->hết Từ 7g30 Curie 8 Q12

148
Thị trường tài 

chính
3 CH Lại Quý Văn

06KTC

nhóm 1
27/12/2014 Ca 1 STT 1->70 Từ 7g30 Curie 9 Q12

149 Điện tử cơ bản 2 CH Nguyễn Trọng Khanh 08ĐTC 27/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Hội trường B Q12

150
Thị trường tài 

chính
3 CH Lại Quý Văn 07QT1C 27/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

151
Lắp ráp và cài đặt 

máy vi tính
2 ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh 08MMTC 29/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Curie 6 Q12

152
Lắp ráp và cài đặt 

máy vi tính
2 ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh

07MMTC

07THC
29/12/2014 Ca 4 Từ 15g30 Curie 6 Q12

153 Động cơ đốt trong 4 ThS Võ Đắc Thịnh 07OTC 29/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Curie 9 Q12

154
Kế toán tài chính 

A2
4 ThS Nguyễn Thu Hiền

07KTC

07KTT

07KTN

29/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Curie 9 Q12

155
HT điện - điện tử 

ô tô
5 ThS Đặng Thái Sơn 06OTC 29/12/2014 Ca 4 Từ 15g30 Curie 9 Q12

156 Marketing căn bản 2 ThS Nguyễn Thu Thảo 06TATMC 29/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Curie 9 Q12

157
Quản trị nhân sự - 

PR
2 TS Hồ Thiện Thông Minh 06QT2C 29/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

158
Quản trị nhân sự - 

PR
2 TS Hồ Thiện Thông Minh 06QT1C 29/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Hội trường B Q12

161
Thống kê trong 

kinh doanh
4 CN Vũ Quang Vĩnh

07KTC

07KTT

07KTN

07TCC

30/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Curie 6 Q12

thi thực hành chia 2 ca. sẽ 

thông báo danh sách sau khi 

có danh sách chính thức trên 

phần mềm môn học

162
Thống kê trong 

kinh doanh
4 CN Vũ Quang Vĩnh

07KTC

07KTT

07KTN

07TCC

30/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Curie 6 Q12

thi thực hành chia 2 ca. sẽ 

thông báo danh sách sau khi 

có danh sách chính thức trên 

phần mềm môn học

163 Dự báo kinh doanh 3 ThS Trần Kim Ngọc 07QT2C 30/12/2014 Ca 1 Từ 7g30 Curie 9 Q12

164
Nghiệp vụ hành 

chính VP
2 CH Lê Đức Hiền

07QT1C

nhóm 1
31/12/2014 Ca 3 STT 1->40 Từ 13g30 Curie 7 Q12

165
Nghiệp vụ hành 

chính VP
2 CH Lê Đức Hiền

07QT1C

nhóm 2
31/12/2014 Ca 4 STT 41->hết Từ 15g30 Curie 7 Q12

166 Quản trị học 3 TS Hồ Thiện Thông Minh 06TATMC 31/12/2014 Ca 4 Từ 15g30 Curie 8 Q12

167 Quản trị học 3 TS Hồ Thiện Thông Minh 06TAGDC 31/12/2014 Ca 4 Từ 15g30 Curie 9 Q12

168 Hệ điều hành 2 ThS Trương Bá Vĩnh
07MMTC

07THC
31/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Curie 8 Q12
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Ca Nhóm thi Thời gian

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I 2014 - 2015 (ĐỢT 2) 

STT TÊN MÔN TC GIẢNG VIÊN LỚP

THỜI GIAN THI

GHI CHÚNGÀY THI PHÒNG THI CS THI

169 Hệ điều hành 2 ThS Trương Bá Vĩnh 08MMTC 31/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Curie 9 Q12

170 Kế toán nâng cao 3 ThS Nguyễn Thu Hiền
06KTC

nhóm 2
31/12/2014 Ca 1 STT 71->hết Từ 7g30 Curie 8 Q12

171 Kế toán nâng cao 3 ThS Nguyễn Thu Hiền
06KTC

nhóm 1
31/12/2014 Ca 1 STT 1->70 Từ 7g30 Curie 9 Q12

172 Đầu tư 2 CH Nguyễn Thanh Toàn 06QT1C 31/12/2014 Ca 3 Từ 13g30 Hội trường B Q12

173 Đầu tư 2 CH Nguyễn Thanh Toàn 06QT2C 31/12/2014 Ca 4 Từ 15g30 Hội trường B Q12

174 Nguyên Lý kế toán 3 Th.S Nguyễn Thu Hiền
08KTC

08TCC
31/12/2014 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

175 Giải phẫu sinh lý 4 BS Đặng Văn Võ 08ĐD3C 02/01/2015 Ca 1 Từ 7g30 Curie 9 Q12

176 Giải phẫu sinh lý 4 Đinh Bạch Lang 08ĐD1C 02/01/2015 Ca 1 Từ 7g30 Hội trường B Q12

177 Giải phẫu sinh lý 4 Đinh Bạch Lang 08ĐD2C 02/01/2015 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

178 Quản trị học 3 TS Hồ Thiện Thông Minh 08VPC 02/01/2015 Ca 3 Từ 13g30 Hội trường B Q12

179
Tin học đồ họa

(Phần Photoshop)
3 Nguyễn Văn Hoàng Vũ 07ĐHC 02/01/2015 Ca 1 Từ 7g30 Curie 1 Q12

180 Nguyên Lý kế toán 3 ThS Nguyễn Thu Hiền 06TATMC 03/01/2015 Ca 4 Từ 15g30 Curie 8 Q12

181
Nghiệp vụ hành 

chính VP
2 CH Lê Đức Hiền

07KTC

07KTN

07KTT

07TCC

03/01/2015 Ca 1 Từ 7g30 Curie 9 Q12

182
Nghiệp vụ hành 

chính VP
2 CH Lê Đức Hiền 07QT2C 03/01/2015 Ca 2 Từ 9g30 Curie 9 Q12

183
Phân tích HĐ 

kinh doanh
3 TS Hồ Thiện Thông Minh 07QT1C 03/01/2015 Ca 1 Từ 7g30 Hội trường B Q12

184
Điện tử công 

nghiệp
2 CH Nguyễn Trọng Khanh

06ĐTC

07ĐTC

07ĐTT

03/01/2015 Ca 2 Từ 9g30 Hội trường B Q12

185

Chăm sóc SK 

người lớn - bệnh 

ngoại khoa

2 ThS Hồ Thị Nga 07ĐDC 03/01/2015 Ca 3 Từ 13g30 Curie 8 Q12

186
Tin học đồ họa

(Phần Photoshop)
3 Nguyễn Văn Hoàng Vũ 08ĐHC 03/01/2015 Ca 3 Từ 13g30 Curie 6 Q12

187

Kiến trúc máy 

tính, mạng LAN 

và thiết bị ngoại vi

3 CH Nguyễn Sỹ Long
07VPC

nhóm 1
06/01/2014 Ca 3 STT 1->30 Từ 13g30 Curie 1 Q12 Thi trắc nghiệm trên máy tính

188

Kiến trúc máy 

tính, mạng LAN 

và thiết bị ngoại vi

3 CH Nguyễn Sỹ Long
07VPC

nhóm 2
06/01/2014 Ca 4 STT 31->hết Từ 15g30 Curie 1 Q12 Thi trắc nghiệm trên máy tính
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Ca Nhóm thi Thời gian

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I 2014 - 2015 (ĐỢT 2) 

STT TÊN MÔN TC GIẢNG VIÊN LỚP

THỜI GIAN THI

GHI CHÚNGÀY THI PHÒNG THI CS THI

189 KT điện - điện tử 3 ThS Đặng Thái Sơn 07OTC 06/01/2015 Ca 3 Từ 13g30 Curie 9 Q12

190

Những nguyên lý 

cơ bản CN Mác - 

Lênin

5 ThS Bùi Văn Tuyển

08TCC

08XDC

08ĐTC

06/01/2015 Ca 4 Từ 15g30 Hội trường B Q12

191

Những nguyên lý 

cơ bản CN Mác - 

Lênin

5 ThS Bùi Văn Tuyển 08KTC 06/01/2015 Ca 3 Từ 13g30 Hội trường B Q12

192
Thị trường tài 

chính
3 CH Lại Quý Văn

07QT2C

nhóm 1
07/01/2015 Ca 2 STT 1->40 Từ 9g30 Curie 8 Q12

193
Thị trường tài 

chính
3 CH Lại Quý Văn

07QT2C

nhóm 2

07TCC

07/01/2015 Ca 2
07QT2C

STT 41->hết
Từ 9g30 Curie 9 Q12

194 Toán kinh tế 2 ThS Bùi Đức Nam

07KTC

07KTT

07KTN

07TCC

08/01/2015 Ca 3 Từ 13g30 Hội trường B Q12

195
Quản trị chất 

lượng
2 TS Hồ Thiện Thông Minh 07QT2C 08/01/2015 Ca 3 Từ 13g30 Hội trường B Q12

196
Quản trị chất 

lượng
2 TS Hồ Thiện Thông Minh 07QT1C 08/01/2015 Ca 3 Từ 13g30 Curie 9 Q12

197
Tin học đồ họa 

(Phần Illustrator)
3 CN Huỳnh Thúy Quỳnh 07ĐHC 09/01/2015 Ca 1 Từ 7g30 Curie 1 Q12

198 Kiến trúc máy tính 3 Th.S Nguyễn Đặng Thế Vinh
08MMC - PN

08THC - PN
09/01/2015 Ca 4 Từ 15g30 Curie 8 Q12 Thi phòng lý thuyết.

199
Tin học đồ họa 

(Phần Illustrator)
3 CN Huỳnh Thúy Quỳnh 08ĐHC 10/01/2015 Ca 3 Từ 13g30 Curie 6 Q12

200
Kỹ thuật lập 

trình
1 CN Nguyễn Hồng Tân 08THC 07/02/2015 Ca 3 Từ 13g30 Curie 6 Q12 Thi thực hành

201
Lập trình 

Anroid cơ bản
4 CN Nguyễn Hồng Tân 07THC 28/03/2015 Ca 1 Từ 7g30 Curie 1 Q12 Thi thực hành

Lưu ý: Đối với các môn học còn lại, lịch thi sẽ được thông báo vào tháng 01/2015.
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